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 ản  n s : 110/2024/HS-PT 

N   : 06-8-2024 

 

NHÂN DANH 

                                        

 TÒA ÁN NHÂN DÂN T          NG 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Duy Hoài 

Các Thẩm phán: Ông Nguyễn Hữu Hồng 

Ông Nguyễn Công Hoàn 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Qu c Huy - Thƣ ký Tòa  n nhân dân tỉnh 

Lâm Đồng. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng tham gia phiên tòa: 

Bà Trần Thị Đ o - Kiểm sát viên. 

Ngày 06 tháng 8 năm 2024, tại Hội trƣờng Tổ 6, Phƣờng 2, thành ph  Bảo 

Lộc, Toà án nhân dân tỉnh Lâm Đồng xét xử phúc thẩm vụ án hình sự thụ lý s  

86/2024/TLPT-HS ngày 08/5/2024 đ i với bị c o Đinh Qu c P, do có kháng cáo 

của bị c o đ i với  ản  n hình sự sơ thẩm s  05/2024/HS-ST ngày 28/3/2024 

của Tòa án nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

* Bị cáo kháng cáo: 

Họ và tên:  i   Quốc P, sinh năm 1991; tại tỉnh Quảng Bình; nơi 

ĐKHKTT v  cƣ trú: Thôn 5, xã Đ, huyện H, tỉnh Lâm Đồng; qu c tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; nghề nghiệp: Làm nông; giới tính: Nam; 

trình độ văn hóa: 08/12; con ông: Đinh Quan  V (đã chết) và con bà Đinh Thị 

B; vợ: Đinh Thị Hà M; con: Bị cáo có 02 con, lớn nhất sinh năm 2010, nhỏ nhất 

sinh năm 2019; tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo bị bắt tạm giữ từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023, sau đó bị 

áp dụng biện pháp Cấm đi khỏi nơi cƣ trú. Có mặt. 

Trong vụ án này còn có người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan không 

kháng cáo, vụ án không bị kháng nghị. 

N I DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ  n đƣợc tóm tắt nhƣ sau:  
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Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09/10/2023, Cơ quan Cảnh s t điều tra Công 

an huyện Đạ Huoai ph i hợp với Công an xã Hà Lâm tiến hành bắt quả tan  đ i 

với Đinh Qu c P đan  có h nh vi t n  trữ 01 cá thể động vật là loài Tê tê java 

có tên khoa học Manis javanica, trọn  lƣợng 5,3 kilogam, tình trạng còn s ng. 

Loài Tê tê java có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm, đƣợc 

ƣu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP, ngày 16/07/2019 

của Chính phủ.  Loài Tê tê java có tên trong Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, 

động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-

CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Loài Tê tê Java có tên trong phụ lục I, Danh 

mục c c lo i động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Côn  ƣớc về buôn bán 

qu c tế c c lo i động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) Ban hành kèm 

theo Thông báo s  25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan thẩm quyền 

quản lý CITES Việt Nam.  

Tại Kết luận  i m định s  1755/STTNSV ngày 16/10/2023 của Viện Sinh 

thái và Tài nguyên sinh vật, kết luận: 

“1. 01 (một) cá thể  động vật trong bản ảnh gửi giám định là loài Tê tê 

java có tên khoa học Manis javanica. Loài Tê tê java thuộc lớp Thú. 

2. Loài Tê tê java có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài nguy cấp, quý, 

hiếm, được ưu tiên bảo vệ, ban hành kèm theo Nghị định 64/2019/NĐ-CP, ngày 

16/07/2019 của Chính phủ.  Loài Tê tê java  có tên trong Nhóm IB, Danh mục 

thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban hành kèm theo Nghị định 

84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Loài Tê tê Java có tên trong 

phụ lục I, Danh mục các loài động vật, thực vật hoang dã thuộc Phụ lục Công 

ước về buôn bán quốc tế các loài động vật, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES) 

Ban hành kèm theo Thông báo số 25/TB-CTVN ngày 17/02/2023 của Cơ quan 

thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam”.  

* Về vật chứng của vụ  n, Cơ quan điều tra đã thu: 

- Một con Tê tê java có tên khoa học là Manis javanica, trọn  lƣợng 5,3kg 

(năm phẩy ba kilôgam).  

- Một bao xác rắn màu cam in chữ “GẠO ĐẶC SẢN HƢƠNG LÀI”, kích 

thƣớc: dài 47cm – rộng 36cm. Tình trạn : Đã qua sử dụng; Một ba lô màu nâu, 

kích thƣớc: dài 48cm - rộng 35cm - cao 17cm. Tình trạn : Đã qua sử dụng.  

- Một xe m   biển s  49L1-15169, nhãn hiệu HONDA, loại: VISION, 

m u: Đỏ Nâu, s  máy: JF86E5192504, s  khun : 5830L 473945  Tình trạn : 

Đã qua sử dụn , khôn  kiểm tra chất lƣợn  bên tron    

- S  tiền 600 000đ (s u trăm n hìn đồng).  
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Qu  trình điều tra vụ  n, n    15/11/2023 Hạt kiểm lâm hu ện Đạ Huoai 

đã có b o c o s  206/ C-HKL về việc con Tê tê đã chết nên Cơ quan Cảnh sát 

điều tra Công an huyện Đạ Huoai đã ph i hợp với Hạt kiểm lâm hu ện Đạ 

Huoai c n  c c cơ quan chức năn  tiến h nh tiêu hủ  theo Qu ết định xử lý vật 

chứng s  17/QĐ-CQCSĐT n    15 th n  11 năm 2023  Đ i với xe máy biển s  

49L1-15169, là tài sản thuộc quyền sở hữu hợp pháp của b  Đinh Thị Hà My, 

sinh năm: 1991, nơi thƣờn  trú: Thôn 05, xã Đạ Ploa, huyện Đạ Huoai, tỉnh 

Lâm Đồn  (l  vợ của bị cáo Đinh Qu c P) nên Cơ quan cảnh s t điều tra đã trả 

lại cho b  M  theo qu  định pháp luật. 

Còn 01 bao xác rắn màu cam in chữ “GẠO ĐẶC SẢN HƢƠNG LÀI”, 

kích thƣớc: dài 47cm – rộn  36cm; 01 ba lô m u nâu, kích thƣớc: dài 48cm, 

rộng 35cm, cao 17cm; s  tiền 600 000 đồng. Hiện đan  tạm giữ tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Đạ Huoai. 

Tại bản Cáo trạng s  04/CT-VKS-ĐH n    21/02/2024 của Viện kiểm sát 

nhân dân huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng truy t  bị cáo Đinh Qu c P, về tội “Vi 

phạm quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” theo qu  định tại điểm b 

khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sun  năm 2017. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm s  05/2024/HSST ngày 28/3/2024 của Tòa án 

nhân dân huyện Đạ Huoai đã xử; 

Tu ên b  bị c o Đinh Qu c P phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm”. 

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Qu c P 12 (mười hai) tháng tù. Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt  iam để thi hành án (đƣợc trừ thời gian 

bị tạm giữ từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023 vào thời gian chấp hành 

hình phạt tù). 

N o i ra, bản  n còn xử lý vật chứn , tu ên  n phí v  qu ền kh n  c o 

theo qu  định của ph p luật  

N    11/4/2024, bị c o kh n  c o xin đƣợc hƣởn   n treo  

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo không thắc mắc, khiếu nại nội dung bản án 

sơ thẩm, khai nhận h nh vi nhƣ bản  n sơ thẩm đã xét xử; đồng thời giữ nguyên 

nội dung kháng cáo, đề nghị Hội đồng xét xử xem xét. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Lâm Đồng đề nghị áp dụn  điểm a 

khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật T  tụng hình sự; không chấp nhận 

kháng cáo của bị cáo; giữ nguyên bản  n sơ thẩm. 

 



4 

 

 

NHẬ   ỊNH C A TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ  n, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ  n đã 

đƣợc tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định nhƣ sau:  

[1] Cơ quan tiến hành t  tụng tại  iai đoạn sơ thẩm đã thực hiện đún  thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục theo qu  định của Bộ luật T  tụng hình sự. 

[2] Đơn kh n  c o của bị cáo đún  về hình thức, nội dung, trong hạn luật 

định nên kháng cáo của bị cáo là hợp lệ, nên đủ cơ sở để Hội đồng xét xử phúc 

thẩm xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

 [3] Tại phiên tòa, bị cáo thừa nhận toàn bộ h nh vi nhƣ bản  n sơ thẩm 

quy kết. Xét lời khai nhận tội của bị cáo phù hợp với tất cả các tài liệu, chứng cứ 

có trong hồ sơ vụ  n, đủ cơ sở kết luận: Vào lúc 13 giờ 30 phút ngày 09/10/2023 

bị c o đan  có h nh vi t n  trữ 01 cá thể động vật là loài Tê tê java có tên khoa 

học Manis javanica, trọn  lƣợng 5,3 kilogam, tình trạng còn s ng thì bị Cơ quan 

CSĐT Côn  an hu ện Đạ Huoai ph i hợp với Công an xã Hà Lâm phát hiện và 

tiến hành bắt quả tang. Loài Tê tê java có tên trong Phụ lục I, Danh mục loài 

nguy cấp, quý, hiếm, đƣợc ƣu tiên bảo vệ ban hành kèm theo Nghị định 

64/2019/NĐ-CP, ngày 16/07/2019 của Chính phủ. Loài Tê tê java có tên trong 

Nhóm IB, Danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm, ban 

hành kèm theo Nghị định 84/2021/NĐ-CP, ngày 22/9/2021 của Chính phủ. Loài 

Tê tê Java có tên trong phụ lục I, Danh mục c c lo i động vật, thực vật hoang dã 

thuộc Phụ lục Côn  ƣớc về buôn bán qu c tế c c lo i động vật, thực vật hoang 

dã nguy cấp (CITES) Ban hành kèm theo Thông báo s  25/TB-CTVN ngày 

17/02/2023 của Cơ quan thẩm quyền quản lý CITES Việt Nam. 

 Tòa án cấp sơ thẩm đã tu ên xử bị cáo Đinh Qu c P phạm tội “Vi phạm 

quy định về bảo vệ động vật nguy cấp, quý, hiếm” tội phạm và hình phạt đƣợc 

qu  định tại điểm b khoản 1 Điều 244 Bộ luật Hình sự là có căn cứ đún  n ƣời, 

đún  tội v  đún  ph p luật. 

[4] Xét kháng cáo của bị c o thấ  rằn , Tòa  n cấp sơ thẩm đã xem xét bị 

c o th nh khẩn khai b o, ăn năn h i cải nên  p dụn  tình tiết  iảm nhẹ theo 

điểm s khoản 1 Điều 51  ộ luật Hình sự, xem xét nhân thân, tính chất, mức độ 

thực hiện h nh vi phạm tội, xử phạt bị c o mức  n 12 th n  t , mức khởi điểm 

của khun  hình phạt l  ph  hợp Tại phiên tòa phúc thẩm, bị c o  iữ n u ên nội 

dun  kh n  c o xin hƣởn   n treo nhƣn  khôn  xuất trình đƣợc tình tiết  iảm 

nhẹ n o mới, bản thân bị c o chỉ có 01 tình tiết  iảm nhẹ khôn  đủ điều kiện cho 

hƣởn   n treo theo qu  định tại Điều 65  ộ luật Hình sự và N hị qu ết s  

01/2022/NQ-HĐTP ngày 15/4/2022 của Hội đồn  thẩm ph n Toà án nhân dân 
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t i cao hƣớn  dẫn  p dụn  Điều 65  ộ luật Hình sự  Do vậ , khôn  chấp nhận 

kh n  c o của bị c o,  iữ n u ên bản  n sơ thẩm  

[5] Về án phí: Do kh n  c o khôn  đƣợc chấp nhận nên bị cáo phải chịu 

án phí hình sự phúc thẩm theo qu  định của pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾ   ỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355; Điều 356 của Bộ luật T  tụng hình sự.  

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Đinh Qu c P; giữ nguyên bản án 

sơ thẩm. 

Tu ên b  bị c o Đinh Qu c P phạm tội “Vi phạm quy định về bảo vệ động 

vật nguy cấp, quý, hiếm”  

Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 244; điểm s khoản 1 Điều 51, Điều 38 của 

Bộ luật Hình sự, xử phạt bị cáo Đinh Qu c P 12 (mƣời hai) th n  t   Thời hạn 

chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bắt  iam để thi hành án (đƣợc trừ thời gian 

bị tạm giữ từ ngày 09/10/2023 đến ngày 12/10/2023 vào thời gian chấp hành 

hình phạt tù). 

2. Về  n phí: Áp dụn  Điều 135  ộ luật t  tụn  hình sự; Điều 23 N hị 

qu ết s : 326/2016/U TVQH14 n    30 th n  12 năm 2016 của Uỷ ban 

thƣờn  vụ Qu c hội qu  định về  n phí, lệ phí Tòa  n   uộc bị c o Đinh Qu c P 

phải chịu 200 000đ  n phí hình sự phúc thẩm  

3. Các qu ết định kh c của bản  n sơ thẩm khôn  có kh n  c o, kh n  

n hị đã có hiệu lực ph p luật kể từ n    hết thời hạn kh n  c o, kh n  n hị  

 ản  n phúc thẩm có hiệu lực ph p luật kể từ n    tu ên  n /  

 

Nơi nhận: 
- VKSND tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- Vụ GĐKT I – TANDTC (01); 

- Phòng KTNV&THA (04); 

- Sở Tƣ ph p tỉnh Lâm Đồn  (01); 

- TAND hu ện Đạ Huoai (10); 

- VKSND hu ện Đạ Huoai (01); 

- Cơ quan CSĐT CA hu ện Đạ Huoai (01);  

- Cơ quan THAHS hu ện Đạ Huoai (01); 

- Phòng PV 06 - Côn  an tỉnh Lâm Đồn  (01); 

-  ị c o (07);  

- Hồ sơ THAHS (07); 

- Lƣu hồ sơ; Án văn  

  .           É   Ử P Ú    Ẩ  

  Ẩ  P    –      Ọ  P  Ê      
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